Mẫu số 03, Phụ lục IV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP (1)

Kính gửi(2):  Ủy ban nhân dân Phường/xã……

1. Phần ghi thông tin đối tượng nhận hỗ trợ
Họ và tên đối tượng nhận hỗ trợ(3):.....................................................
Số định danh cá nhân của đối tượng nhận hỗ trợ/đại diện đơn vị(4):..............……
Địa chỉ thường trú(5):..............................................................................................
Đối tượng nhận hỗ trợ (nếu có)(6) :……………………………………………….
         Đang sử dụng/dự kiến đăng ký sử dụng tại doanh nghiệp viễn thông (7)…………
……………………………………………………………………………………….
2. Phần đăng ký sử dụng dịch vụ
Người đại diện đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ (8):……..…………… ………
Số định danh cá nhân của người đại diện đăng ký thuê bao (9):……………….…
Địa chỉ thường trú (10):……………………………………………………………
Quan hệ với đối tượng nhận hỗ trợ (11):…………………………………………
……….(12)
Hiện nay, tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập do doanh nghiệp cung cấp như sau (13):
 Dịch vụ viễn thông di động mặt đất;
 Dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất;
……………………………………………………………………………………
Tôi cam kết hiện tại chưa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập ở bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào. Tôi đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập nêu trên để sử dụng theo chính sách hỗ trợ của nhà nước.  
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.
Trân trọng cảm ơn./.
…………., ngày … tháng … năm …
	

	                              ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỖ TRỢ(14)
                                   (Ký và ghi rõ họ tên)




Hướng dẫn ghi biểu: 
(1) Phiếu này do các đối tượng nhận hỗ trợ lập khi có nhu cầu đăng ký được hỗ trợ dịch vụ viễn thông phổ cập.
(2) Ghi tên Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi đăng ký thường trú.
(3) Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình, ghi họ và tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
(4) Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình, số định danh/mã định danh (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác.
(5) Ghi địa chỉ thường trú của hộ gia đình/đối tượng nhận hỗ trợ khác/đơn vị nhận hỗ trợ (ghi rõ thôn, xã, tỉnh/thành phố).
(6) Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của Chương trình được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Tàu cá: TC.
(7) Ghi tên doanh nghiệp mà đối tượng đang sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập hoặc dự kiến đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập để nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập.
(8) Ghi họ và tên người đại diện đứng tên đăng ký chủ thuê bao sử dụng dịch 
(9) Ghi số định danh cá nhân (đủ 12 chữ số) của người đại diện đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định.
(10) Ghi địa chỉ thường trú của người đại diện đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định (ghi rõ thôn, xã, tỉnh/thành phố).
(11) Chỉ ghi mục 11 nếu đối tượng nhận hỗ trợ là hộ gia đình và ghi rõ quan hệ với chủ hộ (là Chủ hộ/thành viên…có tên trong giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ chính sách) trong trường hợp người đứng tên chủ thuê bao không phải là chủ hộ hoặc ghi chức vụ nếu là người đại diện đơn vị.
(12)  Chỉ ghi mục 12 nếu đối tượng nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải: Ghi biển số tàu cá.
(13) Không đánh dấu dịch vụ viễn thông phổ cập có nhu cầu nhận hỗ trợ.
(14) Người đại diện nhận hỗ trợ ký và ghi rõ họ và tên và mối quan hệ với đối tượng nhận hỗ trợ.







